
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ HOẰNG LỘC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Từ ngày 08/12/2025 đến ngày 12/12/2025 

 

 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ 
Họ tên chủ 

hồ sơ 
Địa chỉ chủ hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm  Người 

nhận hồ 

sơ 
Nhận hồ sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

1 H56.141-

251208-

0001 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

LÊ THỊ ĐẠI TRUNG HÒA, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0987345178 08/12/2025 

07:57:46 

11/12/2025 

07:57:00 

10/12/2025 

09:45:14 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

2 H56.141-

251205-

0049 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

THỊ THƠM 

THÔN ĐỒNG THỊNH, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0326850917 08/12/2025 

08:09:35 

15/12/2025 

08:09:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

3 H56.141-

251208-

0003 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai tử 

NGUYỄN 

THỊ NGA 

Thôn 1, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0364311929 08/12/2025 

08:15:04 

09/12/2025 

08:15:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

4 H56.141-

251208-

0004 

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với 

đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí 

xã hội 

NGUYỄN 

THỊ SÂM 

THÔN THÀNH NAM, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0838246686 08/12/2025 

08:17:40 

11/12/2025 

08:16:59 

09/12/2025 

11:30:09 

Lê Thị 

Cúc 

5 H56.141-

251207-

0001 

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối 

tượng bảo trợ xã hội 

LÊ THỊ 

TRƯỜNG 

THÔN THỊNH HÒA, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0399380612 08/12/2025 

08:20:26 

11/12/2025 

08:20:00 

09/12/2025 

11:00:09 

Lê Thị 

Cúc 

6 H56.141-

251207-

0003 

Thủ tục thực hiện chính sách 

khuyến khích sử dụng hình thức 

hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối 

với các đối tượng mà thân nhân 

hoặc cá nhân được hưởng chính 

sách hỗ trợ tử nguồn kinh phí giao 

cho địa phương quản lý). 

LÊ THỊ 

TRƯỜNG 

THÔN THỊNH HÒA, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0399380612 08/12/2025 

08:22:19 

16/12/2025 

08:22:00 

09/12/2025 

10:54:09 

Lê Thị 

Cúc 

7 H56.141-

251208-

0008 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

NGUYỄN 

THỊ KHOA 

CẨM VINH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0989937544 08/12/2025 

08:41:10 

11/12/2025 

08:41:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 



8 H56.141-

251208-

0009 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài 

HOÀNG 

NGỌC 

CHÂU 

THÔN BÌNH TÂY, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0353832422 08/12/2025 

08:52:38 

05/01/2026 

08:52:00 

 Lương 

Thị 

Phương 

9 H56.141-

251208-

0010 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài 

LÊ QUỐC 

VIỆT 

Nam Đoan Vỹ, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0943006669 08/12/2025 

08:58:02 

05/01/2026 

08:58:00 

 Lương 

Thị 

Phương 

10 H56.141-

251208-

0011 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

LÊ XUÂN 

THIẾT 

THÔN ĐÔNG ANH 

VINH, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0911256526 08/12/2025 

09:00:13 

11/12/2025 

09:00:00 

11/12/2025 

20:06:07 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

11 H56.141-

251208-

0012 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

DUY 

HÙNG 

THÔN ĐÔNG ANH 

VINH, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0865841797 08/12/2025 

09:07:21 

15/12/2025 

09:07:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

12 H56.141-

251208-

0014 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh ĐỖ XUÂN 

THỨC 

THÔN ĐỒNG LÒNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0985929325 08/12/2025 

09:13:34 

11/12/2025 

09:13:00 

10/12/2025 

08:30:08 

Lê Trần 

Thùy 

Trang 

13 H56.141-

251208-

0019 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LƯƠNG 

THỊ PHỚN 

THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0333110778 08/12/2025 

09:38:24 

02/01/2026 

09:37:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

14 H56.141-

251208-

0017 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ XUÂN 

THÀNH 

Thôn Đông Anh Vinh, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0979940315 08/12/2025 

09:44:21 

15/12/2025 

09:43:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

15 H56.141-

251208-

0020 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ TRỌNG 

THỤC 

THÔN BẮC ĐOAN 

VỸ, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0973792807 08/12/2025 

09:46:23 

09/12/2025 

09:46:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

16 H56.141-

251208-

0016 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

LÊ BÁ 

THẮNG  

Đồng thịnh, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0857729114 08/12/2025 

10:00:18 

18/12/2025 

10:00:00 

 Lương 

Thị 

Phương 

17 H56.141-

251208-

0018 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

NGUYỄN 

VĂN CHẤN 

Phúc Lộc, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0857729114 08/12/2025 

10:16:40 

18/12/2025 

10:16:00 

 Lương 

Thị 

Phương 



18 H56.141-

251208-

0022 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THẾ 

THẮNG 

PHỐ 3, Phường Nguyệt 

Viên, Tỉnh Thanh Hóa 

0961025686 08/12/2025 

10:35:12 

09/12/2025 

10:35:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

19 H56.141-

251208-

0024 

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ THỊ 

HUY 

THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0386189363 08/12/2025 

10:35:34 

09/12/2025 

10:35:00 

10/12/2025 

16:55:28 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

20 H56.141-

251208-

0025 

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN 

XUÂN 

CHINH 

Thôn 2, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0799034228 08/12/2025 

10:43:57 

09/12/2025 

10:43:00 

10/12/2025 

16:55:08 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

21 H56.141-

251208-

0028 

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN 

XUÂN 

CHINH 

Thôn 2, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0799034228 08/12/2025 

10:44:51 

09/12/2025 

10:43:59 

10/12/2025 

16:54:53 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

22 H56.141-

251208-

0032 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

HOÀNG 

THỊ 

CƯỜNG 

THÔN BÌNH TÂY, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0339530439 08/12/2025 

11:02:14 

09/12/2025 

11:01:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

23 H56.141-

251208-

0029 

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ DOÃN 

THĂNG 

THÔN HÀ ĐỒ, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0399099514 08/12/2025 

11:03:29 

09/12/2025 

11:03:00 

10/12/2025 

16:54:37 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

24 H56.141-

251208-

0023 

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ HỮU 

LONG 

THÔN CẨM VINH, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0398059968 08/12/2025 

11:05:38 

09/12/2025 

11:05:00 

10/12/2025 

16:55:55 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

25 H56.141-

251208-

0035 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Lê Thị Loan Thôn Hà Đồ, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0347709436 08/12/2025 

11:42:05 

18/12/2025 

13:30:00 

 Lương 

Thị 

Phương 

26 H56.141-

251208-

0015 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LÊ TRẦN 

HOAN 

THÔN BÌNH TÂY, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0975917636 08/12/2025 

14:02:02 

08/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

08:05:11 

Hoàng 

Thị Hoa 

27 H56.141-

251208-

0021 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LÊ HỮU 

SƠN 

Thôn 6, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0982155332 08/12/2025 

14:02:08 

08/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

08:04:53 

Hoàng 

Thị Hoa 

28 H56.141-

251208-

0026 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

CHU THỊ 

HẰNG 

THÔN ĐỒNG LẠC, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0865979019 08/12/2025 

14:02:13 

08/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

08:04:42 

Hoàng 

Thị Hoa 



chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

29 H56.141-

251208-

0031 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

THANH 

THỦY 

Thôn Cẩm Trung, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0949183784 08/12/2025 

14:02:24 

08/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

08:04:29 

Hoàng 

Thị Hoa 

30 H56.141-

251208-

0002 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

HOÀNG 

NGỌC 

VINH 

THÔN NAM ĐOAN 

VỸ, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0369876553 08/12/2025 

14:06:35 

09/12/2025 

14:05:59 

10/12/2025 

09:15:22 

Hoàng 

Thị Hoa 

31 H56.141-

251208-

0005 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

PHƯƠNG 

THÔN 8, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0973928320 08/12/2025 

14:10:13 

09/12/2025 

14:09:59 

10/12/2025 

09:15:16 

Hoàng 

Thị Hoa 

32 H56.141-

251208-

0006 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ ĐẠI TRUNG HÒA, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0987345178 08/12/2025 

14:10:49 

09/12/2025 

14:09:59 

10/12/2025 

09:15:08 

Hoàng 

Thị Hoa 

33 H56.141-

251208-

0048 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

HUYỀN 

SÂM 

THÔN ĐỒNG LÒNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0344665659 08/12/2025 

14:40:05 

09/12/2025 

14:39:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 



34 H56.141-

251208-

0047 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ TÂM 

THÔN ĐỒNG LÒNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0347690559 08/12/2025 

14:40:49 

09/12/2025 

14:39:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

35 H56.141-

251208-

0033 

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ BÁ HẢI THÔN ĐỒNG THỊNH, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0934214599 08/12/2025 

14:41:11 

09/12/2025 

14:41:00 

10/12/2025 

16:54:18 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

36 H56.141-

251208-

0034 

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ BÁ HẢI THÔN ĐỒNG THỊNH, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0934214599 08/12/2025 

14:42:11 

09/12/2025 

14:41:59 

10/12/2025 

16:54:04 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

37 H56.141-

251208-

0036 

Thủ tục đăng ký khai tử KHƯƠNG 

PHÚ TÀI 

THÔN BÌNH TÂY, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0387400605 08/12/2025 

14:42:25 

09/12/2025 

14:41:59 

10/12/2025 

16:53:51 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

38 H56.141-

251208-

0037 

Thủ tục đăng ký khai tử KHƯƠNG 

PHÚ TÀI 

THÔN BÌNH TÂY, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0387400605 08/12/2025 

14:42:33 

09/12/2025 

14:42:00 

10/12/2025 

16:53:38 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

39 H56.141-

251208-

0039 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

KHƯƠNG 

PHÚ TÀI 

THÔN BÌNH TÂY, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0387400605 08/12/2025 

14:42:56 

09/12/2025 

14:41:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

40 H56.141-

251208-

0030 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THANH 

THỦY 

Thôn Cẩm Trung, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0949183784 08/12/2025 

14:43:54 

09/12/2025 

14:43:00 

10/12/2025 

09:14:55 

Hoàng 

Thị Hoa 

41 H56.141-

251208-

0043 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

ĐẶNG THỊ 

NAM 

THÔN ĐỒNG LÒNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0339763836 08/12/2025 

14:44:10 

09/12/2025 

14:43:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

42 H56.141-

251208-

0042 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

ĐẶNG THỊ 

NAM 

THÔN ĐỒNG LÒNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0339763836 08/12/2025 

14:44:16 

09/12/2025 

14:43:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

43 H56.141-

251208-

0051 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

HOÀNG 

THỊ NHÀN 

Thôn Tiến Thành xã 

Hoằng Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

0395548151 08/12/2025 

14:59:30 

11/12/2025 

14:58:59 

09/12/2025 

11:05:42 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

44 H56.141-

251208-

0055 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

LƯU ĐÌNH 

DƯƠNG 

THÔN ĐÔNG PHÚ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0856666697 08/12/2025 

15:14:58 

11/12/2025 

15:13:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 



45 H56.141-

251208-

0056 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LƯƠNG 

THỊ TÂM 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0378178531 08/12/2025 

15:25:29 

15/12/2025 

15:24:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

46 H56.141-

251208-

0058 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

TRỌNG 

TÀI 

Thôn Phúc Lộc, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0827928642 08/12/2025 

15:41:22 

09/12/2025 

15:41:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

47 H56.141-

251208-

0059 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn NGUYỄN 

THỊ GẤM 

Lô 09 khu A MBQH 

1040, Phố Hưng phúc, 

Phường Quảng Phú, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0347294829 08/12/2025 

15:43:01 

15/12/2025 

15:43:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

48 H56.141-

251208-

0057 

Thủ tục đăng ký kết hôn CAO NGỌC 

HUY 

THÔN CẨM TRUNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0374754468 08/12/2025 

15:45:42 

15/12/2025 

15:45:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

49 H56.141-

251208-

0060 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

NGUYỄN 

VĂN HIỆP 

THÔN ĐỒNG LÒNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0968120170 08/12/2025 

15:55:36 

11/12/2025 

15:54:59 

11/12/2025 

20:03:08 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

50 H56.141-

251208-

0053 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 

LƯỜNG 

VĂN 

HÙNG 

Số 06, đường 03, thôn 

Cẩm Trung, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0978481118 08/12/2025 

15:56:32 

11/12/2025 

15:56:00 

11/12/2025 

14:14:08 

Lê Trần 

Thùy 

Trang 

51 H56.141-

251208-

0040 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ TÂM 

THÔN ĐỒNG LÒNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0347690559 08/12/2025 

16:02:13 

09/12/2025 

16:02:00 

10/12/2025 

09:14:42 

Hoàng 

Thị Hoa 

52 H56.141-

251208-

0045 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

ĐẶNG THỊ 

NAM 

THÔN ĐỒNG LÒNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0339763836 08/12/2025 

16:02:27 

09/12/2025 

16:02:00 

10/12/2025 

09:14:31 

Hoàng 

Thị Hoa 



53 H56.141-

251208-

0046 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ ĐÌNH 

CƯỜNG 

THÔN 3, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0344156793 08/12/2025 

16:03:06 

09/12/2025 

16:03:00 

10/12/2025 

09:14:25 

Hoàng 

Thị Hoa 

54 H56.141-

251208-

0049 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

HUYỀN 

SÂM 

THÔN ĐỒNG LÒNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0344665659 08/12/2025 

16:04:25 

09/12/2025 

16:03:59 

10/12/2025 

09:14:17 

Hoàng 

Thị Hoa 

55 H56.141-

251208-

0050 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ HỮU 

SƠN 

Thôn 6, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0982155332 08/12/2025 

16:07:18 

09/12/2025 

16:07:00 

10/12/2025 

09:14:12 

Hoàng 

Thị Hoa 

56 H56.141-

251208-

0054 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

THÙY 

THÔN PHÚC LỘC, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0981108155 08/12/2025 

16:07:50 

09/12/2025 

16:07:00 

10/12/2025 

09:14:07 

Hoàng 

Thị Hoa 

57 H56.141-

251208-

0041 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

NGUYỄN 

THỊ TÂM 

THÔN ĐỒNG LÒNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0347690559 08/12/2025 

16:16:29 

09/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

08:04:12 

Hoàng 

Thị Hoa 



chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

58 H56.141-

251208-

0044 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

ĐẶNG THỊ 

NAM 

THÔN ĐỒNG LÒNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0339763836 08/12/2025 

16:16:36 

09/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

08:03:48 

Hoàng 

Thị Hoa 

59 H56.141-

251208-

0052 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LÊ THỊ 

THÙY 

THÔN PHÚC LỘC, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0981108155 08/12/2025 

16:16:43 

09/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

08:03:32 

Hoàng 

Thị Hoa 

60 H56.141-

251208-

0061 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

LÊ VĂN 

VIỆT 

Thôn Bình Tây, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0865921619 08/12/2025 

17:04:52 

01/01/2026 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

61 H56.141-

251208-

0067 

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ ĐÌNH 

SƠN 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0369615719 09/12/2025 

07:52:46 

10/12/2025 

07:52:00 

10/12/2025 

16:51:41 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

62 H56.141-

251209-

0002 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ HÀ THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0964418703 09/12/2025 

08:13:44 

10/12/2025 

08:13:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

63 H56.141-

251209-

0003 

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-251209-0067) 

LÊ VẠN 

TOÁN 

TRUNG HÒA 0344968595 09/12/2025 

08:17:00 

09/12/2025 

17:00:00 

10/12/2025 

16:51:25 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

64 H56.141-

251209-

0004 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai tử 

LÊ VĂN 

TUẤN 

Thôn Trung Hòa, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0344968595 09/12/2025 

08:18:10 

10/12/2025 

08:18:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

65 H56.141-

251209-

0007 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

VÂN 

THÔN THÀNH NAM, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0329480680 09/12/2025 

08:31:58 

16/12/2025 

08:31:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

66 H56.141-

251209-

0009 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị 

Thương 

63 đường 05 thôn đồng 

thịnh, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0374349238 09/12/2025 

08:39:13 

12/12/2025 

08:39:00 

12/12/2025 

08:01:59 

Lê Trần 

Thùy 

Trang 

67 H56.141-

251209-

0017 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

NGUYỄN 

THỊ NGA 

Thôn 1, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0364311929 09/12/2025 

08:56:36 

12/12/2025 

08:56:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 



68 H56.141-

251209-

0021 

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ THỊ HÀ THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0964418703 09/12/2025 

09:07:12 

10/12/2025 

09:07:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

69 H56.141-

251209-

0022 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

LÊ THỊ 

LÂM 

Thôn Đông Anh Vinh, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0397360184 09/12/2025 

09:29:31 

12/12/2025 

09:28:59 

12/12/2025 

17:21:12 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

70 H56.141-

251209-

0030 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

HOÀNG 

THỊ THU 

THÔN BÌNH TÂY, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0396285747 09/12/2025 

10:03:42 

19/12/2025 

10:03:00 

 Lương 

Thị 

Phương 

71 H56.141-

251209-

0024 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-251209-1288) 

NGUYỄN 

TUỆ NHI 

THÔN ĐỒNG LẠC 0387364725 09/12/2025 

10:13:39 

09/12/2025 

17:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

72 H56.141-

251209-

0023 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

PHƯỢNG 

THÔN ĐỒNG LẠC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0387364725 09/12/2025 

10:15:26 

10/12/2025 

10:15:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

73 H56.141-

251209-

0031 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-251209-2024) 

LƯƠNG 

DANH 

KHÔI 

THÔN 2 0968675383 09/12/2025 

10:18:10 

09/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

16:31:15 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

74 H56.141-

251209-

0032 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LƯƠNG 

DANH ĐẠT 

THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0968675383 09/12/2025 

10:20:33 

10/12/2025 

10:20:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

75 H56.141-

251209-

0034 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-251209-2468) 

NGUYỄN 

TRỌNG 

MINH 

KHANG 

Thôn Cẩm Vinh 0964723567 09/12/2025 

10:42:30 

09/12/2025 

17:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

76 H56.141-

251209-

0033 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

TRỌNG 

HÙNG 

Thôn Cẩm Vinh, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0964723567 09/12/2025 

10:43:36 

10/12/2025 

10:43:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

77 H56.141-

251209-

0039 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ ĐÌNH 

HOÀNG 

THÔN 6, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0348172543 09/12/2025 

11:04:17 

10/12/2025 

11:03:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

78 H56.141-

251209-

0041 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

NGUYỄN 

VĂN 

QUANG 

THÔN ĐÔNG PHÚ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0927969555 09/12/2025 

11:10:09 

12/12/2025 

11:09:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 



79 H56.141-

251209-

0042 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LÊ TRỌNG 

CƯỜNG 

Thôn Nam Đoan Vỹ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0382553568 09/12/2025 

11:28:58 

09/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

08:01:34 

Hoàng 

Thị Hoa 

80 H56.141-

251209-

0011 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

KHƯƠNG 

PHÚ HIỆP 

THÔN BÌNH TÂY, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0976026779 09/12/2025 

13:45:49 

09/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

08:03:14 

Hoàng 

Thị Hoa 

81 H56.141-

251209-

0014 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

KHƯƠNG 

PHÚ HIỆP 

THÔN BÌNH TÂY, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0976026779 09/12/2025 

13:45:57 

09/12/2025 

17:00:00 

09/12/2025 

16:21:09 

Hoàng 

Thị Hoa 

82 H56.141-

251209-

0018 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

KHƯƠNG 

PHÚ HIỆP 

THÔN BÌNH TÂY, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0976026779 09/12/2025 

13:46:06 

09/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

08:02:59 

Hoàng 

Thị Hoa 

83 H56.141-

251209-

0020 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LÊ THỊ 

XUÂN 

THÔN BỘT TRUNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0337004596 09/12/2025 

13:46:13 

09/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

08:02:29 

Hoàng 

Thị Hoa 

84 H56.141-

251209-

0026 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LÊ XUÂN 

HẠNH 

THÔN ĐÔNG ANH 

VINH, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0946353765 09/12/2025 

13:46:19 

09/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

08:02:02 

Hoàng 

Thị Hoa 

85 H56.141-

251209-

0038 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

LÊ ĐÌNH 

HOÀNG 

THÔN 6, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0348172543 09/12/2025 

13:46:26 

09/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

08:01:51 

Hoàng 

Thị Hoa 



chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

86 H56.141-

251209-

0045 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-251209-3163) 

NGUYỄN 

KHÁNH 

VY 

Thôn Đại Đồng 0353490784 09/12/2025 

13:46:39 

09/12/2025 

17:00:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

87 H56.141-

251209-

0006 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

KHƯƠNG 

PHÚ HIỆP 

THÔN BÌNH TÂY, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0976026779 09/12/2025 

13:48:59 

10/12/2025 

13:48:00 

10/12/2025 

09:13:47 

Hoàng 

Thị Hoa 

88 H56.141-

251209-

0008 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ VẠN 

TOÁN 

Thôn Trung Hoà, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0988251287 09/12/2025 

13:50:15 

10/12/2025 

13:50:00 

10/12/2025 

09:13:40 

Hoàng 

Thị Hoa 

89 H56.141-

251209-

0010 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ HOA 

Thôn Trung Hoà, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0382909970 09/12/2025 

13:50:44 

10/12/2025 

13:50:00 

10/12/2025 

09:13:33 

Hoàng 

Thị Hoa 

90 H56.141-

251209-

0019 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

LÊ THỊ 

XUÂN 

THÔN BỘT TRUNG, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0337004596 09/12/2025 

13:51:54 

10/12/2025 

13:50:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 



liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

91 H56.141-

251209-

0025 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ TRỌNG 

THỤC 

THÔN BẮC ĐOAN 

VỸ, Tỉnh Thanh Hóa 

0973792807 09/12/2025 

13:54:01 

10/12/2025 

13:54:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

92 H56.141-

251209-

0028 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ XUÂN 

HẠNH 

THÔN ĐÔNG ANH 

VINH, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0946353765 09/12/2025 

13:54:56 

10/12/2025 

13:54:00 

10/12/2025 

09:13:26 

Hoàng 

Thị Hoa 

93 H56.141-

251209-

0029 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ XUÂN 

HẠNH 

THÔN ĐÔNG ANH 

VINH, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0946353765 09/12/2025 

13:55:34 

10/12/2025 

13:54:59 

10/12/2025 

09:13:20 

Hoàng 

Thị Hoa 

94 H56.141-

251209-

0035 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ ĐÌNH 

HOÀNG 

THÔN 6, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0348172543 09/12/2025 

13:57:17 

10/12/2025 

13:56:59 

10/12/2025 

09:13:14 

Hoàng 

Thị Hoa 



95 H56.141-

251209-

0046 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

KHƯƠNG 

THỊ LÀI 

Thôn Thịnh Hòa, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0385486297 09/12/2025 

14:14:22 

10/12/2025 

14:13:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

96 H56.141-

251209-

0055 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

NGUYỄN 

THỊ HUỆ 

THÔN PHÚC LỘC, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0374808429 09/12/2025 

14:43:55 

12/12/2025 

14:43:00 

12/12/2025 

16:27:18 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

97 H56.141-

251209-

0054 

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ VĂN 

THẬT 

THÔN ĐỒNG LẠC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0838243070 09/12/2025 

14:48:49 

10/12/2025 

14:48:00 

12/12/2025 

16:30:37 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

98 H56.141-

251209-

0056 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

TÀI LINH 

THÔN 1, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0366223346 09/12/2025 

14:56:18 

09/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

08:00:58 

Hoàng 

Thị Hoa 

99 H56.141-

251209-

0060 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ NGA 

THÔN CẨM VINH, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0776280453 09/12/2025 

14:56:25 

09/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

08:00:47 

Hoàng 

Thị Hoa 

100 H56.141-

251209-

0050 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LÊ XUÂN 

TƯỜNG 

THÔN CẨM VINH, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0961673357 09/12/2025 

14:56:35 

09/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

08:01:22 

Hoàng 

Thị Hoa 

101 H56.141-

251209-

0062 

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-251209-1276) 

NGUYỄN 

TRỌNG 

SƠN 

THÔN CẨM TRUNG 0866650595 09/12/2025 

15:23:27 

10/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

16:27:05 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

102 H56.141-

251209-

0061 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 

LÊ BÁ 

NGỌC 

SN 35 đường HH 25, 

thôn Phúc Lộc, xã 

Hoằng Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0971846889 09/12/2025 

15:35:33 

12/12/2025 

15:35:00 

12/12/2025 

08:01:25 

Lê Trần 

Thùy 

Trang 

103 H56.141-

251209-

0066 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

NGUYỄN 

VĂN TIẾN 

THÔN ĐÔNG TIẾN, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0962387784 09/12/2025 

15:38:20 

10/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

08:00:35 

Hoàng 

Thị Hoa 



chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

104 H56.141-

251209-

0067 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

VĂN TIẾN 

THÔN ĐÔNG TIẾN, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0962387784 09/12/2025 

15:39:53 

10/12/2025 

15:39:00 

10/12/2025 

09:12:56 

Hoàng 

Thị Hoa 

105 H56.141-

251209-

0065 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

LÊ THỊ ĐỘ Nam Đoan Vỹ, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0857729114 09/12/2025 

15:40:08 

19/12/2025 

15:39:59 

 Lương 

Thị 

Phương 

106 H56.141-

251209-

0047 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ XUÂN 

TƯỜNG 

THÔN CẨM VINH, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0961673357 09/12/2025 

15:47:44 

10/12/2025 

15:46:59 

10/12/2025 

09:13:08 

Hoàng 

Thị Hoa 

107 H56.141-

251209-

0076 

Thủ tục thực hiện chính sách 

khuyến khích sử dụng hình thức 

hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối 

với các đối tượng mà thân nhân 

hoặc cá nhân được hưởng chính 

sách hỗ trợ tử nguồn kinh phí giao 

cho địa phương quản lý). 

LÊ MINH 

QUANG 

Thôn Bình Tây, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0386856305 09/12/2025 

15:51:08 

17/12/2025 

15:50:59 

10/12/2025 

08:27:15 

Lê Thị 

Cúc 

108 H56.141-

251209-

0075 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh ĐINH VĂN 

HẢI 

THÔN PHÚC LỘC, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0976874826 09/12/2025 

16:01:06 

12/12/2025 

16:00:59 

12/12/2025 

08:01:37 

Lê Trần 

Thùy 

Trang 

109 H56.141-

251209-

0078 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai tử 

LÊ HỮU 

HÙNG 

THÔN ĐỒNG LẠC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0942772079 09/12/2025 

16:11:55 

10/12/2025 

16:11:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 



110 H56.141-

251209-

0080 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai tử 

LÊ HỮU 

HÙNG 

THÔN ĐỒNG LẠC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0942772079 09/12/2025 

16:12:04 

10/12/2025 

16:11:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

111 H56.141-

251209-

0082 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

LÊ KHẢ SỸ Thôn Đông Anh Vinh, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0397360184 09/12/2025 

16:25:26 

12/12/2025 

16:25:00 

12/12/2025 

17:18:13 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

112 H56.141-

251209-

0083 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ KHẢ SỸ Thôn Đông Anh Vinh, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0397360184 09/12/2025 

16:26:25 

10/12/2025 

16:26:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

113 H56.141-

251209-

0071 

Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã; đăng ký chuyển 

đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; 

đăng ký khi hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã chia, tách, hợp nhất 

NGUYỄN 

VĂN NGỌC 

nguyệt viên 2, Phường 

Nguyệt Viên, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0962387793 09/12/2025 

16:33:06 

12/12/2025 

16:33:00 

12/12/2025 

08:01:48 

Lê Trần 

Thùy 

Trang 

114 H56.141-

251209-

0087 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

LÊ GIA 

TRƯỜNG 

THÔN HÀ ĐỒ, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0977758446 09/12/2025 

16:36:24 

12/12/2025 

16:36:00 

12/12/2025 

17:18:14 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

115 H56.141-

251209-

0064 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

TIẾN ĐẠT 

THÔN ĐÔNG TIẾN, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0972631928 09/12/2025 

16:36:33 

10/12/2025 

16:36:00 

10/12/2025 

09:13:01 

Hoàng 

Thị Hoa 

116 H56.141-

251209-

0086 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ TRỌNG 

THẠO 

Thôn Đình Bảng, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0949994004 09/12/2025 

16:38:00 

10/12/2025 

16:37:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

117 H56.141-

251209-

0085 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ TRỌNG 

THẠO 

Thôn Đình Bảng, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0949994004 09/12/2025 

16:38:38 

10/12/2025 

16:37:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 



118 H56.141-

251209-

0084 

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ THỊ 

THƠM 

THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0358907084 09/12/2025 

16:39:43 

10/12/2025 

16:38:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

119 H56.141-

251209-

0044 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

LƯƠNG 

ÁNH 

TUYẾT 

Căn hộ 12A15 CT1 

Chung cư Xuân Mai, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0961388372 09/12/2025 

16:42:13 

12/12/2025 

16:41:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

120 H56.141-

251209-

0089 

Thủ tục đăng ký kết hôn HOÀNG 

VĂN VINH 

THÔN THỊNH HÒA, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0366158836 09/12/2025 

16:50:38 

16/12/2025 

16:49:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

121 H56.141-

251209-

0049 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

KHƯƠNG 

THỊ LÀI 

Thôn Thịnh Hòa, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0385486297 09/12/2025 

17:00:04 

12/12/2025 

17:00:00 

11/12/2025 

20:00:06 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

122 H56.141-

251209-

0052 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

KHƯƠNG 

THỊ LÀI 

Thôn Thịnh Hòa, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0385486297 09/12/2025 

17:01:18 

11/12/2025 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

123 H56.141-

251209-

0069 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

KHƯƠNG 

THỊ HẠNH 

Thôn Bình Tây, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0327008806 09/12/2025 

17:01:34 

11/12/2025 

07:00:00 

11/12/2025 

20:03:08 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

124 H56.141-

251209-

0070 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

KHƯƠNG 

THỊ HẠNH 

Thôn Bình Tây, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0327008806 09/12/2025 

17:02:20 

11/12/2025 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

125 H56.141-

251209-

0072 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

KHƯƠNG 

THỊ HẠNH 

Thôn Bình Tây, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0327008806 09/12/2025 

17:02:36 

11/12/2025 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

126 H56.141-

251209-

0073 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

KHƯƠNG 

PHÚ TÀI 

THÔN BÌNH TÂY, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0387400605 09/12/2025 

17:02:53 

15/12/2025 

07:00:00 

11/12/2025 

20:00:15 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

127 H56.141-

251209-

0074 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

KHƯƠNG 

PHÚ TÀI 

THÔN BÌNH TÂY, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0387400605 09/12/2025 

17:04:03 

11/12/2025 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

128 H56.141-

251209-

0079 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

KHƯƠNG 

PHÚ HIÊN 

THÔN BÌNH TÂY, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0336541372 09/12/2025 

17:04:10 

15/12/2025 

07:00:00 

11/12/2025 

20:06:07 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

129 H56.141-

251209-

0081 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

KHƯƠNG 

PHÚ HIÊN 

THÔN BÌNH TÂY, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0336541372 09/12/2025 

17:06:08 

11/12/2025 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

130 H56.141-

251209-

0090 

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ KHẢ 

THÀNH 

Thôn Đông Anh Vinh, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0962182702 09/12/2025 

17:06:33 

11/12/2025 

07:00:00 

12/12/2025 

16:25:58 

Hoàng 

Thị 

Ngân 



131 H56.141-

251209-

0092 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

KHƯƠNG 

PHÚ BIÊN 

Thôn Bình Tây, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0336541372 09/12/2025 

17:06:41 

15/12/2025 

07:00:00 

12/12/2025 

16:25:41 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

132 H56.141-

251209-

0093 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

KHƯƠNG 

PHÚ BIÊN 

Thôn Bình Tây, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0336541372 09/12/2025 

17:06:47 

11/12/2025 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

133 H56.141-

251209-

0005 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài 

LÊ  TRỌNG 

HIỆP 

Thôn Nam Đoan vỹ, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0123646665 09/12/2025 

17:09:32 

07/01/2026 

07:00:00 

 Lương 

Thị 

Phương 

134 H56.141-

251209-

0053 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

LÊ ĐÌNH 

THÀNH 

Tổ 22, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0973608321 09/12/2025 

17:10:55 

02/01/2026 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

135 H56.141-

251209-

0063 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai tử 

NGUYỄN 

TRỌNG 

ĐỨC 

THÔN CẨM TRUNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0866650595 09/12/2025 

17:11:00 

11/12/2025 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

136 H56.141-

251209-

0091 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THU 

DUYÊN 

Gia Hòa, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh Hóa 

0981599936 09/12/2025 

17:11:06 

11/12/2025 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

137 H56.141-

251210-

0001 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

TIẾN ĐẠT 

THÔN ĐÔNG TIẾN, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0972631928 10/12/2025 

08:11:56 

11/12/2025 

08:11:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

138 H56.141-

251210-

0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN 

THI HẰNG 

038194024625, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0329156999 10/12/2025 

08:52:40 

15/12/2025 

08:52:00 

12/12/2025 

11:24:19 

Lê Trần 

Thùy 

Trang 

139 H56.141-

251210-

0003 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-251210-0487) 

NGUYỄN 

MINH VY 

Thôn 1 0967800883 10/12/2025 

08:53:52 

10/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

16:24:38 

Hoàng 

Thị 

Ngân 



140 H56.141-

251210-

0006 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội 

LÊ XUÂN 

LIỆU 

Thôn Đông Anh Vinh, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0973834036 10/12/2025 

08:55:33 

24/12/2025 

08:54:59 

 Lê Thị 

Cúc 

141 H56.141-

251210-

0008 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 

VŨ THỊ 

PHƯỢNG 

Thôn 8, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0865965054 10/12/2025 

09:22:12 

15/12/2025 

09:22:00 

12/12/2025 

11:24:31 

Lê Trần 

Thùy 

Trang 

142 H56.141-

251210-

0009 

Thủ tục đăng ký kết hôn TẠ THỊ 

HIỀN 

Thôn 1, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0858753586 10/12/2025 

09:27:39 

11/12/2025 

09:26:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

143 H56.141-

251210-

0040 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng 

NGUYỄN 

VĂN 

HẠNH 

THÔN CẨM TRUNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0378438475 10/12/2025 

09:36:21 

18/12/2025 

16:36:00 

 Lê Thị 

Cúc 

144 H56.141-

251209-

0094 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

LÊ THỊ 

OÁNH 

THÔN 7, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0342212366 10/12/2025 

10:15:37 

15/12/2025 

10:15:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

145 H56.141-

251209-

0095 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

NGUYỄN 

VĂN 

DŨNG 

số 06 tỉnh lộ 510 thôn 

đông tiến, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0941934841 10/12/2025 

10:16:16 

15/12/2025 

10:16:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

146 H56.141-

251210-

0013 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài 

LÊ QUỐC 

LÝ 

LÔ 39, DÃY D-TT4, 

KHU ĐÔ THỊ THÀNH 

PHỐ GIAO LƯU, TDP 

HOÀNG 20, Phường 

Phú Diễn, Thành phố 

Hà Nội 

0983686668 10/12/2025 

10:21:46 

07/01/2026 

10:20:59 

 Lương 

Thị 

Phương 

147 H56.141-

251210-

0005 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

ĐÌNH 

DŨNG 

Thôn 1 , Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0967800883 10/12/2025 

11:17:40 

11/12/2025 

11:16:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

148 H56.141-

251210-

0011 

Thủ tục đăng ký kết hôn TẠ THỊ 

HIỀN 

Thôn 1, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0858753586 10/12/2025 

11:24:31 

11/12/2025 

11:24:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

149 H56.141-

251210-

0007 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ NGA 

Thôn 1, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0364311929 10/12/2025 

11:25:13 

11/12/2025 

11:24:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

150 H56.141-

251210-

0012 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

LÊ BÁ HẢI THÔN ĐỒNG THỊNH, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0934214599 10/12/2025 

11:25:21 

15/12/2025 

11:24:59 

12/12/2025 

17:21:12 

Hoàng 

Thị 

Ngân 



151 H56.141-

251210-

0014 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ BÁ HẢI THÔN ĐỒNG THỊNH, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0934214599 10/12/2025 

11:26:31 

11/12/2025 

11:26:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

152 H56.141-

251210-

0015 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ BÁ HẢI THÔN ĐỒNG THỊNH, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0934214599 10/12/2025 

11:26:37 

11/12/2025 

11:26:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

153 H56.141-

251210-

0016 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ BÁ HẢI THÔN ĐỒNG THỊNH, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0934214599 10/12/2025 

11:26:43 

11/12/2025 

11:26:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

154 H56.141-

251209-

0088 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

HỮU 

NHÀN 

THÔN ĐỒNG LÒNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0333103755 10/12/2025 

13:54:59 

10/12/2025 

17:00:00 

10/12/2025 

16:30:10 

Hoàng 

Thị Hoa 

155 H56.141-

251210-

0018 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LÊ HUY 

TUẤN 

THÔN 6, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0363909867 10/12/2025 

13:55:06 

10/12/2025 

17:00:00 

10/12/2025 

16:36:08 

Hoàng 

Thị Hoa 

156 H56.141-

251210-

0010 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ NGA 

Thôn 1, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0364311929 10/12/2025 

13:59:28 

11/12/2025 

13:58:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

157 H56.141-

251210-

0026 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ 

THƯỜNG 

THÔN SƠN HÀ, 

Phường Nguyệt Viên, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0349822825 10/12/2025 

14:12:21 

17/12/2025 

14:11:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

158 H56.141-

251210-

0028 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

THẾ 

HUYÊN 

THÔN ĐÌNH BẢNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0971320819 10/12/2025 

14:27:46 

17/12/2025 

14:26:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

159 H56.141-

251210-

0023 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh BÙI KHẮC 

PHÚC 

THÔN TIẾN THÀNH, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0964532496 10/12/2025 

14:30:30 

15/12/2025 

14:30:00 

12/12/2025 

11:24:09 

Lê Trần 

Thùy 

Trang 



160 H56.141-

251210-

0030 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ THOA 

THÔN 5, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0329414582 10/12/2025 

14:39:51 

11/12/2025 

14:39:00 

11/12/2025 

20:03:07 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

161 H56.141-

251210-

0019 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ 

MÁC 

Thôn 2, Xã Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0339825868 10/12/2025 

14:40:11 

17/12/2025 

14:39:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

162 H56.141-

251210-

0029 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THÁI 

ĐĂNG 

KHOA 

Khu phố đồng hương , 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0966787300 10/12/2025 

14:45:03 

11/12/2025 

14:45:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

163 H56.141-

251210-

0022 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

LƯƠNG 

TUẤN 

LINH 

Thôn 2, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0383443448 10/12/2025 

14:46:22 

15/12/2025 

14:46:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

164 H56.141-

251210-

0031 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THÁI 

ĐĂNG 

KHÔI 

Thôn Bình Tây, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966787300 10/12/2025 

14:48:49 

11/12/2025 

14:48:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

165 H56.141-

251210-

0032 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LƯƠNG 

DANH ĐẠT 

THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0968675383 10/12/2025 

14:58:29 

11/12/2025 

14:58:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

166 H56.141-

251210-

0025 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

HOÀNG 

THỊ LAN 

THÔN ĐÌNH BẢNG, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0352850593 10/12/2025 

15:11:16 

11/12/2025 

17:00:00 

10/12/2025 

16:36:08 

Hoàng 

Thị Hoa 

167 H56.141-

251209-

0068 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài 

LÊ THỊ 

TIẾN 

Bình Tây, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0857729114 10/12/2025 

15:14:29 

07/01/2026 

15:13:59 

 Lương 

Thị 

Phương 

168 H56.141-

251210-

0036 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

THÙY 

LINH 

THÔN NAM ĐOAN 

VỸ, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0852220909 10/12/2025 

15:21:10 

11/12/2025 

15:20:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

169 H56.141-

251210-

0027 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Lê Thị 

Thanh 

Thôn 1, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0392492893 10/12/2025 

15:26:20 

22/12/2025 

15:26:00 

 Lương 

Thị 

Phương 



170 H56.141-

251210-

0037 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-251210-3770) 

NGUYỄN 

TRỌNG 

MINH 

KHANG 

Thôn Cẩm Vinh 0964723567 10/12/2025 

15:30:08 

11/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

16:23:34 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

171 H56.141-

251210-

0038 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

HOÀNG 

THỊ LỚI 

THÔN THỊNH HÒA, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0352011138 10/12/2025 

15:30:32 

15/12/2025 

15:30:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

172 H56.141-

251210-

0042 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng 

NGUYỄN 

VĂN 

TRƯỜNG 

Thôn Cẩm Trung, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0378438475 10/12/2025 

15:39:15 

18/12/2025 

15:39:00 

12/12/2025 

17:24:21 

Lê Thị 

Cúc 

173 H56.141-

251210-

0039 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ THỊ 

SON 

sn 10 đường HH 26 

Thịnh Hòa, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0372292671 10/12/2025 

15:43:49 

15/12/2025 

15:43:00 

12/12/2025 

11:23:53 

Lê Trần 

Thùy 

Trang 

174 H56.141-

251210-

0043 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

VĂN SƠN 

THÔN ĐÌNH BẢNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0852658875 10/12/2025 

15:43:55 

17/12/2025 

15:43:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

175 H56.141-

251210-

0041 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ THỊ 

PHƯƠNG 

12 đường HH26 Thịnh 

Hòa, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0359899362 10/12/2025 

15:45:38 

15/12/2025 

15:45:00 

12/12/2025 

11:23:44 

Lê Trần 

Thùy 

Trang 

176 H56.141-

251210-

0044 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 

NGUYỄN 

NGỌC 

DƯƠNG 

76 đường HH25 đỉnh 

bảng, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0387484465 10/12/2025 

15:47:52 

15/12/2025 

15:46:59 

 Lê Trần 

Thùy 

Trang 

177 H56.141-

251210-

0035 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LÊ THỊ 

GIANG 

Thôn Bắc Đoan Vỹ, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0799001904 10/12/2025 

15:52:45 

11/12/2025 

17:00:00 

10/12/2025 

16:36:08 

Hoàng 

Thị Hoa 

178 H56.141-

251210-

0033 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

GIANG 

Thôn Bắc Đoan Vỹ, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0799001904 10/12/2025 

15:55:12 

11/12/2025 

15:54:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 



179 H56.141-

251210-

0045 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN 

TUẤN 

THÔN ĐÔNG ANH 

VINH, Tỉnh Thanh Hóa 

0961924441 10/12/2025 

16:09:41 

11/12/2025 

16:08:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

180 H56.141-

251210-

0046 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

TIẾN LAN 

THÔN ĐỒNG TIẾN, 

Phường Nguyệt Viên, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0888433314 10/12/2025 

16:10:34 

11/12/2025 

16:10:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

181 H56.141-

251210-

0034 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

TRỌNG 

HÙNG 

Thôn Cẩm Vinh, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0964723567 10/12/2025 

16:20:29 

11/12/2025 

16:19:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

182 H56.141-

251210-

0048 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

NGUYỄN 

XUÂN 

QUYỀN 

Thôn Phúc Lộc, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0961838115 10/12/2025 

16:22:15 

22/12/2025 

16:22:00 

 Lương 

Thị 

Phương 

183 H56.141-

251210-

0047 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ VĂN 

TUẤN 

THÔN ĐÔNG ANH 

VINH, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0961924441 10/12/2025 

16:22:19 

11/12/2025 

16:22:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

184 H56.141-

251210-

0049 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LƯƠNG 

DANH ĐẠT 

THÔN 2, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0968675383 10/12/2025 

16:35:14 

11/12/2025 

16:34:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

185 H56.141-

251210-

0050 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ 

TỊNH 

Thôn Thịnh Hòa, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0342373778 10/12/2025 

16:44:23 

17/12/2025 

16:44:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

186 H56.141-

251210-

0024 

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ VIẾT 

ANH 

THÔN ĐỒNG LẠC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0349277965 10/12/2025 

16:48:40 

17/12/2025 

16:48:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

187 H56.141-

251210-

0051 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

NGUYỄN 

XUÂN 

SINH 

THÔN 5, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0866890453 10/12/2025 

16:51:52 

07/01/2026 

16:51:00 

 Lương 

Thị 

Phương 



tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài 

188 H56.141-

251211-

0006 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

LÊ ĐÌNH 

TÌNH 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0916791333 11/12/2025 

09:26:07 

16/12/2025 

09:26:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

189 H56.141-

251211-

0009 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

VĂN CHẤN 

Thôn Phúc Lộc, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0988839692 11/12/2025 

09:43:41 

18/12/2025 

09:43:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

190 H56.141-

251211-

0008 

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN 

TRỌNG 

VINH 

P706 Nơ 7B BĐLĐ, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0984786597 11/12/2025 

09:55:07 

18/12/2025 

09:54:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

191 H56.141-

251211-

0005 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

THÚY 

Thôn Hồng Nhuệ 1, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0354344159 11/12/2025 

10:04:03 

12/12/2025 

10:03:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

192 H56.141-

251211-

0003 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

VĂN 

NGHĨA 

THÔN ĐỒNG THỊNH, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0972209353 11/12/2025 

14:06:10 

11/12/2025 

17:00:00 

11/12/2025 

15:24:19 

Hoàng 

Thị Hoa 

193 H56.141-

251211-

0004 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

TRẦN BÁ 

KHOA 

THÔN ĐỒNG LÒNG, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0947849958 11/12/2025 

14:08:41 

12/12/2025 

14:07:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

194 H56.141-

251211-

0007 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

TRẦN BÁ 

KHOA 

THÔN ĐỒNG LÒNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0947849958 11/12/2025 

14:10:15 

12/12/2025 

14:09:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 



thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

195 H56.141-

251211-

0010 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

BÙI THỊ 

LAN 

THÔN TIẾN THÀNH, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0368064076 11/12/2025 

14:10:39 

12/12/2025 

14:09:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

196 H56.141-

251211-

0021 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

HUY ĐỨC 

THÔN ĐỒNG THỊNH, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0369190581 11/12/2025 

15:01:30 

18/12/2025 

15:01:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

197 H56.141-

251211-

0017 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ BÌNH 

THÔN ĐỒNG THỊNH, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0338362880 11/12/2025 

15:04:11 

12/12/2025 

15:03:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

198 H56.141-

251211-

0019 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ ĐÌNH 

SƠN 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0369615719 11/12/2025 

15:04:20 

12/12/2025 

15:03:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

199 H56.141-

251211-

0016 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị 

Thương 

số nhà 63, đường 5, 

thôn Đồng Thịnh, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0374349238 11/12/2025 

15:04:32 

16/12/2025 

15:03:59 

 Lê Trần 

Thùy 

Trang 

200 H56.141-

251211-

0014 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ NGỌC 

PHƯƠNG 

NAM 

THÔN ĐÔNG ANH 

VINH, Tỉnh Thanh Hóa 

0398206848 11/12/2025 

15:04:50 

12/12/2025 

15:03:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 



201 H56.141-

251211-

0013 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LÊ TRỌNG 

CƯỜNG 

Thôn Nam Đoan Vỹ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0382553568 11/12/2025 

15:14:22 

12/12/2025 

17:00:00 

11/12/2025 

15:27:29 

Hoàng 

Thị Hoa 

202 H56.141-

251211-

0023 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

VĂN BẢNG 

Thôn Bình Tây, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0327119028 11/12/2025 

15:19:47 

05/01/2026 

15:18:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

203 H56.141-

251211-

0020 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

LÊ ĐĂNG 

THANH 

Thôn 3, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0987700449 11/12/2025 

15:26:32 

16/12/2025 

15:26:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

204 H56.141-

251211-

0018 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ BÌNH 

THÔN ĐỒNG THỊNH, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0338362880 11/12/2025 

15:35:37 

12/12/2025 

15:35:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

205 H56.141-

251211-

0027 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy kết hôn 

NGUYỄN 

THỊ BÌNH 

THÔN ĐỒNG THỊNH, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0338362880 11/12/2025 

15:36:00 

12/12/2025 

15:35:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

206 H56.141-

251211-

0024 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

THẢO 

Thanh Thịnh, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh Thanh Hóa 

0972784136 11/12/2025 

15:37:25 

12/12/2025 

15:37:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

207 H56.141-

251211-

0029 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

THỊ NGÂN 

THÔN AN HẢO, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0938105126 11/12/2025 

15:44:25 

18/12/2025 

15:43:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

208 H56.141-

251211-

0031 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

TRỊNH 

NGỌC ÁNH 

THÔN ĐÔNG ANH 

VINH, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0366785300 11/12/2025 

15:50:42 

12/12/2025 

17:00:00 

11/12/2025 

20:09:07 

Hoàng 

Thị Hoa 

209 H56.141-

251211-

0026 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

BÙI THỊ 

THÁI 

THÔN THỊNH HÒA, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0799126265 11/12/2025 

15:50:50 

12/12/2025 

17:00:00 

11/12/2025 

20:09:08 

Hoàng 

Thị Hoa 

210 H56.141-

251210-

0052 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

NGUYỄN 

ANH TUẤN 

THÔN ĐÌNH NAM, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0911946616 11/12/2025 

16:01:46 

23/12/2025 

16:00:59 

 Lương 

Thị 

Phương 



211 H56.141-

251211-

0032 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN 

HÙNG 

PHỐ PHÚC SƠN, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0915041295 11/12/2025 

16:10:53 

18/12/2025 

16:10:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

212 H56.141-

251211-

0015 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

NGUYỄN 

VĂN 

GIANG 

THÔN ĐÌNH BẢNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0914846629 11/12/2025 

16:14:49 

16/12/2025 

16:14:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

213 H56.141-

251211-

0033 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài 

BÙI KHẮC 

HƯNG 

Thôn Đông Phú, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0987816363 11/12/2025 

16:29:02 

08/01/2026 

16:29:00 

 Lương 

Thị 

Phương 

214 H56.141-

251211-

0037 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai tử 

LÊ TRẦN 

NIỆM 

Thôn Nam Đoan Vỹ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0981240282 11/12/2025 

16:34:30 

12/12/2025 

16:33:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

215 H56.141-

251211-

0035 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai tử 

LÊ TRẦN 

NIỆM 

Thôn Nam Đoan Vỹ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0981240282 11/12/2025 

16:34:37 

12/12/2025 

16:33:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

216 H56.141-

251211-

0034 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-251211-3848) 

NGUYỄN 

GIA LINH 

THÔN ĐÔNG PHÚ 0912367078 11/12/2025 

16:36:42 

12/12/2025 

17:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

217 H56.141-

251211-

0039 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ ĐẠI TRUNG HÒA, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0337087268 11/12/2025 

16:42:07 

12/12/2025 

16:41:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

218 H56.141-

251211-

0025 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ BÁ 

TRIỆU 

THÔN ĐỒNG THỊNH, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0977834423 11/12/2025 

16:50:30 

12/12/2025 

16:49:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

219 H56.141-

251211-

0028 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

TRỊNH 

NGỌC ÁNH 

THÔN ĐÔNG ANH 

VINH, Tỉnh Thanh Hóa 

0366785300 11/12/2025 

16:51:17 

12/12/2025 

16:51:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 



Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

220 H56.141-

251211-

0040 

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN 

VĂN 

DUYÊN 

THÔN ĐỒNG LẠC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0369868978 11/12/2025 

16:53:36 

12/12/2025 

16:52:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

221 H56.141-

251211-

0036 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

VĂN TÂM 

Thôn Đồng Lòng, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0982402118 11/12/2025 

16:53:59 

12/12/2025 

17:00:00 

11/12/2025 

20:09:08 

Hoàng 

Thị Hoa 

222 H56.141-

251211-

0038 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

VĂN TÂM 

Thôn Đồng Lòng, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0982402118 11/12/2025 

16:54:07 

12/12/2025 

17:00:00 

11/12/2025 

20:09:07 

Hoàng 

Thị Hoa 

223 H56.141-

251211-

0022 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài 

NGUYỄN 

THIÊN SƠN 

Thôn Đình Bảng, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0978262804 12/12/2025 

08:15:10 

09/01/2026 

08:15:00 

 Lương 

Thị 

Phương 

224 H56.141-

251212-

0003 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ 

LAN 

THÔN THỊNH HÒA, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0385484153 12/12/2025 

08:31:39 

19/12/2025 

08:31:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

225 H56.141-

251212-

0004 

Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo 

học đến trình độ đại học tại các cơ 

sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân 

NGUYỄN 

THỊ LAN 

Khu Phố Cầu Sắt, 

Phường Bến Cát, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

0359276269 12/12/2025 

08:35:09 

02/01/2026 

08:35:00 

 Lê Thị 

Cúc 

226 H56.141-

251211-

0045 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

LÊ HỮU 

TÙNG 

Thôn 1, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0387985813 12/12/2025 

08:36:10 

17/12/2025 

08:35:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 



227 H56.141-

251211-

0046 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

THỊ 

THẮNG 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0379325529 12/12/2025 

08:41:53 

19/12/2025 

08:41:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

228 H56.141-

251211-

0047 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

THỊ 

THẮNG 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0379325529 12/12/2025 

08:41:58 

19/12/2025 

08:41:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

229 H56.141-

251211-

0048 

Thủ tục đăng ký kết hôn TRẦN THỊ 

THÙY 

LINH 

THÔN QUANG SƠN, 

Xã Hoa Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0852689314 12/12/2025 

08:52:59 

19/12/2025 

08:52:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

230 H56.141-

251212-

0007 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh TRẦN THỊ 

HƯƠNG 

THÔN HÀ ĐỒ, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0334509978 12/12/2025 

08:59:47 

17/12/2025 

08:58:59 

 Lê Trần 

Thùy 

Trang 

231 H56.141-

251212-

0010 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ DOÃN 

LONG 

35/26 Đường 297, Khu 

phố 20, Phường Phước 

Long, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

0973877156 12/12/2025 

09:20:24 

19/12/2025 

09:20:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

232 H56.141-

251212-

0017 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-251212-1342) 

NGUYỄN 

ĐỨC 

THẮNG 

THÔN BỘT TRUNG 0393175456 12/12/2025 

10:09:24 

12/12/2025 

17:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

233 H56.141-

251212-

0015 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

ĐỨC 

THUẬN 

THÔN BỘT TRUNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0393175456 12/12/2025 

10:09:49 

15/12/2025 

10:09:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

234 H56.141-

251212-

0022 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài 

Đỗ Thị 

Oanh 

Thôn Quán Lào 5, Xã 

Yên Định, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0984304236 12/12/2025 

11:25:48 

09/01/2026 

11:24:59 

 Lương 

Thị 

Phương 

235 H56.141-

251212-

0021 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-251212-1601) 

LÊ NGÂN 

HIỀN LAM 

THÔN CẨM TRUNG 0345577699 12/12/2025 

11:26:05 

12/12/2025 

17:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

236 H56.141-

251212-

0019 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ VĂN 

CƯỜNG 

THÔN CẨM TRUNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0345577699 12/12/2025 

11:26:36 

15/12/2025 

11:26:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 



237 H56.141-

251212-

0023 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh KHƯƠNG 

PHÚ 

THẮNG 

35 THÀNH CÔNG, 

Phường Hàm Rồng, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0916941718 12/12/2025 

11:42:59 

19/12/2025 

13:30:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

238 H56.141-

251212-

0024 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

KHƯƠNG 

PHÚ 

THẮNG 

35 THÀNH CÔNG, 

Phường Hàm Rồng, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0916941718 12/12/2025 

11:49:11 

15/12/2025 

13:30:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

239 H56.141-

251212-

0002 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

HOÀNG 

NGỌC ANH 

THÔN THỊNH HÒA, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0397547089 12/12/2025 

13:57:12 

15/12/2025 

13:56:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

240 H56.141-

251212-

0006 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LÊ ĐÌNH 

CHUNG 

THÔN THỊNH HOÀ, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0862658748 12/12/2025 

14:04:27 

12/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

16:18:09 

Hoàng 

Thị Hoa 

241 H56.141-

251212-

0008 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LÊ BÁ 

NAM 

Thôn An Hảo, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0978974236 12/12/2025 

14:05:08 

12/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

16:18:08 

Hoàng 

Thị Hoa 

242 H56.141-

251212-

0013 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

HOÀNG 

TRUNG 

NGHĨA 

Thôn Thịnh Hòa, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0973834966 12/12/2025 

14:05:13 

12/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

16:18:09 

Hoàng 

Thị Hoa 

243 H56.141-

251212-

0014 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ MAI 

Thôn Bình Tây, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0358816314 12/12/2025 

14:05:18 

12/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

16:21:06 

Hoàng 

Thị Hoa 



244 H56.141-

251212-

0018 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

LÊ NGỌC 

PHƯƠNG 

NAM 

THÔN ĐÔNG ANH 

VINH, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0398206848 12/12/2025 

14:05:25 

12/12/2025 

17:00:00 

12/12/2025 

16:18:09 

Hoàng 

Thị Hoa 

245 H56.141-

251212-

0005 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ ĐÌNH 

CHUNG 

THÔN THỊNH HOÀ, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0862658748 12/12/2025 

14:11:05 

15/12/2025 

14:11:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

246 H56.141-

251212-

0009 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ BÁ 

NAM 

Thôn An Hảo, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0978974236 12/12/2025 

14:11:49 

15/12/2025 

14:11:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

247 H56.141-

251212-

0011 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ DOÃN 

THĂNG 

THÔN HÀ ĐỒ, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0399099514 12/12/2025 

14:12:31 

15/12/2025 

14:11:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

248 H56.141-

251212-

0012 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

HOÀNG 

TRUNG 

NGHĨA 

Thôn Thịnh Hòa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0973834966 12/12/2025 

14:12:54 

15/12/2025 

14:11:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 



thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

249 H56.141-

251212-

0016 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ NGỌC 

PHƯƠNG 

NAM 

THÔN ĐÔNG ANH 

VINH, Tỉnh Thanh Hóa 

0398206848 12/12/2025 

14:14:41 

15/12/2025 

14:13:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

250 H56.141-

251212-

0020 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ DOÃN 

TUYÊN 

THÔN 1, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0971130898 12/12/2025 

14:19:26 

15/12/2025 

14:18:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

251 H56.141-

251212-

0031 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-251212-3390) 

LÊ 

PHƯƠNG 

LINH 

THÔN 5 0984751236 12/12/2025 

15:22:49 

15/12/2025 

17:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

252 H56.141-

251212-

0026 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

TRẦN 

NGỌC 

NAM 

THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0986930578 12/12/2025 

15:27:48 

15/12/2025 

15:26:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

253 H56.141-

251212-

0027 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

TRẦN 

NGỌC 

NAM 

THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0986930578 12/12/2025 

15:27:59 

15/12/2025 

15:26:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

254 H56.141-

251212-

0028 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

TRẦN 

NGỌC 

NAM 

THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0986930578 12/12/2025 

15:28:16 

15/12/2025 

15:28:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

255 H56.141-

251212-

0030 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ VĂN 

MẠNH 

THÔN 5, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0984751236 12/12/2025 

15:30:47 

15/12/2025 

15:30:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 



256 H56.141-

251212-

0032 

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN 

VĂN 

THIỀNG 

Thôn Hải Phúc 1, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0325404499 12/12/2025 

15:52:04 

19/12/2025 

15:52:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

257 H56.141-

251212-

0033 

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN 

VĂN 

THIỀNG 

Thôn Hải Phúc 1, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0325404499 12/12/2025 

16:17:20 

19/12/2025 

16:17:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

258 H56.141-

251212-

0029 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

NGUYỄN 

DANH 

ĐỨC 

Thôn Đồng thịnh, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0366386885 12/12/2025 

16:17:42 

17/12/2025 

16:17:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

259 H56.141-

251213-

0002 

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-251213-0068) 

LÊ TRỌNG 

ĐẠT 

Thôn Bắc Đoan Vỹ 0362124078 13/12/2025 

10:02:49 

15/12/2025 

17:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

 

                   Người tổng hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     Lê Thị Cúc 


